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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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4.24.04.06.024/05/1997ĐứcLê Minh03081611591

3.75.02.52.008/04/1998SơnPhan Hoàng03081612152

2.53.02.02.017/02/1998VănNguyễn Đình03081612563

6.17.04.010.006/01/1998ViệtNguyễn Quốc03081612574

5.66.05.06.002/05/1999AnhLê Tuấn03081711085

6.46.07.06.003/02/1999ChiếnNguyễn Đình03081711106

5.46.04.56.015/11/1999ChungNgô Phước03081711117

6.26.05.510.025/08/1996CườngNguyễn Phú03081711128

3.73.03.010.012/12/1999CườngPhạm Quốc03081711139

2.73.02.52.029/09/1999DuyĐoàn Quốc030817111410

5.97.03.510.024/12/1999DuyPhạm Anh030817111511

7.08.06.06.020/01/1999DựDương Trọng030817111612

4.46.03.02.015/01/1999ĐạtLê Vĩnh030817111713

4.35.03.06.026/01/1998ĐạtNguyễn Tấn030817111814

7.17.06.510.010/12/1999ĐạtTrần Hoàng030817111915

5.46.04.56.013/01/1999ĐạtVương Ngô Minh030817112016

6.97.06.010.04/10/1998ĐứcTrần Hồng030817112217

6.26.05.510.003/06/1999GấmNgô Thị Hồng030817112318

7.17.06.510.013/08/1999HàPhạm Thị Thu030817112419

3.53.02.510.018/03/1998HạnhTrần Phước030817112520

4.95.04.56.015/08/1999HiếuPhạm Minh030817112921

5.46.03.510.011/05/1999HòaHuỳnh Văn030817113122

5.35.04.510.028/06/1999HọcHà Hoàng030817113223

5.04.05.010.017/05/1998HuyLê Quang030817113324

6.06.05.010.018/03/1999HuyPhạm Đức030817113625

5.06.02.510.028/09/1999HuynhMai Xuân030817113726

5.75.05.510.005/11/1999HùngNguyễn Quốc030817113827

5.75.05.510.022/12/1999KhaNgô Tuấn030817114028

4.95.03.510.004/07/1999KhangDương Hữu030817114129

5.66.05.06.027/8/1999KhangNguyễn Hoàng030817114330

5.35.05.56.030/08/1999KhoaBùi Đăng030817114631

6.26.05.510.021/03/1999KỳNguyễn Hoài Anh030817114932

5.46.03.510.024/03/1999LệBùi Thị Bích030817115133
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5.66.04.010.014/04/1999LinhTrần Khánh030817115234

4.84.04.510.030/03/1999LộcVõ Thanh030817115435

5.66.04.010.024/04/1999LợiLê Hữu030817115536

4.75.03.010.012/02/1999MẩNPhạM Minh030817115737

4.55.02.510.007/12/1999MỹLê Hoàng030817115838

6.46.06.010.009/11/1999NamNguyễn Hoàng030817116039

5.77.04.06.07/2/1999NamTrương Hoàng030817116140

5.26.03.010.026/05/1999NamTrương Thành030817116241

7.17.06.510.027/07/1999NgaVõ Thị Kiều030817116342

5.24.05.510.005/08/1999NghĩaHuỳnh Trọng030817116543

3.33.02.010.003/03/1999NghĩaTrần Huỳnh Đại030817116644

7.17.06.510.011/11/1999NhiNguyễn Thị Yến030817116745

5.57.02.510.021/08/1998NhườngNguyễn Đình030817116846

3.64.02.56.027/1/1999PhongNguyễn Đỗ Trung030817117047

4.66.02.56.026/10/1999PhúcĐỗ Phan Hoàng030817117248

6.46.06.010.005/11/1999PhúcPhạm Văn030817117349

3.33.03.06.005/05/1999QuíNguyễn Văn030817117750

5.26.03.010.022/10/1999QuyếnNguyễn Thị Nguyệt030817117851

1.91.02.06.019/09/1999SơnPhạm Hoàng030817117952

0.00.00.00.027/02/1996SơnTrương Lộc030817118053

6.37.05.56.025/6/1998TâmPhạm Thanh030817118254

3.53.02.510.004/05/1999TânLê Văn030817118355

4.13.04.010.020/08/1999TấnNguyễn Ngô Phúc030817118556

2.51.02.510.019/05/1999ThanhLê Duy030817118657

6.66.06.510.001/01/1999ThànhNguyễN Công030817118758

4.44.03.510.012/12/1999ThànhNguyễn Tử030817118959

7.17.06.510.024/08/1999ThạchVăn Kim030817119060

1.80.03.06.028/04/1999ThắngNguyễn Hữu030817119161

0.00.00.00.029/04/1999ThậtHồ Hữu030817119362

5.97.05.52.014/09/1999ThịnhNguyễn Phan Văn030817119563

4.33.05.56.009/02/1999ThôngĐinh Văn030817119864

6.97.06.010.023/5/1999ThơNguyễn Thị Bé030817119965

5.15.04.010.027/07/1999TiếnHuỳNh Xuân030817120066

5.26.05.02.028/02/1999TiếnVõ Thành030817120267

4.24.05.02.020/06/1999TínhNguyễn Trung030817120368

7.17.06.510.015/03/1999TrangĐặng Thị030817120569

6.57.05.010.018/05/1999TrinhNguyễn Thùy Đan030817120670

5.55.05.010.002/02/1999TríHuỳnh Minh030817120771

0.00.00.00.005/01/1999TrungNguyễN ĐứC030817120972

5.46.03.510.019/11/1999TrungTrần Việt030817121173
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1.80.03.06.021/1/1999TrườngNguyễn Xuân030817121274

5.26.04.06.002/07/1998TrựcNguyễn Tấn030817121375

3.93.03.510.020/02/1996TuấnTrần Việt030817121476

3.53.02.510.015/10/1999VinhHầu Nguyễn Tiến030817121777

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

11(14.3%)20(26%)26(33.8%)13(16.9%)7(9.1%)0(0%)0(0%)77(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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